
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Lô A2, Đơn Nguyên 3, ngõ 118 đường Nguyễn Khánh Toàn, Phường Quan Hoa, 
Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

07/02/20243. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH RESPO HEALTH

0110625004

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết:
- Kinh doanh thực phẩm chức năng
- Kinh doanh vi chất dinh dưỡng và thực phẩm tăng cường vi 
chất dinh dưỡng
- Kinh doanh phụ gia thực phẩm
-Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt
-Bán buôn thủy sản
-Bán buôn rau, quả
-Bán buôn cà phê
-Bán buôn chè
-Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các 
sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột
-Bán buôn thực phẩm khác: trứng và sản phẩm từ trứng; dầu, 
mỡ động thực vật; hạt tiêu, gia vị khác

4632(Chính)

2. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: 
- Kinh doanh dược
-Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác
-Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh
-Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh
-Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện
-Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự
-Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm
-Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao
-Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình chưa được phân vào đâu

4649

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH RESPO HEALTH
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: RESPO HEALTH COMPANY LIMITED 
Tên công ty viết tắt: RESPO HEALTH CO., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 083 6899697
Email: respohealth01@gmail.com

Fax:
Website:
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3. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
Chi tiết: Tổ chức, xúc tiến và/hoặc quản lý các sự kiện, như 
kinh doanh hoặc triển lãm, giới thiệu, hội nghị, có hoặc không 
có quản lý và cung cấp nhân viên đảm nhận những vấn đề tổ 
chức
(Trừ tổ chức họp báo)

8230

4. Dịch vụ đóng gói 8292

5. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các loại mặt hàng công ty kinh doanh
(Loại trừ Dịch vụ báo cáo tòa án, Hoạt động đấu giá độc lập, 
Dịch vụ lấy lại tài sản)

8299

6. Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ 
tương tự (trừ hoạt động thể thao)

9610

7. Cắt tóc, làm đầu, gội đầu
(Trừ hoạt động gây chảy máu)

9631

8. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết: 
- Hoạt động trang trí nội thất
- Thiết kế thời trang liên quan đến dệt, trang phục, giầy, đồ 
trang sức, đồ đạc và trang trí nội thất khác, hàng hóa thời trang 
khác cũng như đồ dùng cá nhân và gia đình khác

7410

9. Bán buôn tổng hợp
(Trừ hoạt động đấu giá)

4690

10. Bán lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ
Chi tiết:
-Bán lẻ mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh lưu động hoặc tại chợ
-Bán lẻ hàng gốm sứ, thủy tinh lưu động hoặc tại chợ
-Bán lẻ hoa tươi, cây cảnh lưu động hoặc tại chợ
-Bán lẻ vàng, bạc, đá quí và đá bán quí, đồ trang sức lưu động 
hoặc tại chợ
-Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ 
lưu động hoặc tại chợ
-Bán lẻ đồng hồ, kính mắt lưu động hoặc tại chợ
- Bán lẻ xe đạp và phụ tùng lưu động hoặc tại chợ
-Bán lẻ hàng hóa đã qua sử dụng lưu động hoặc tại chợ
-Bán lẻ hàng hóa khác chưa được phân vào đâu, lưu động hoặc 
tại chợ
(trừ bán lẻ vàng, súng, đạn, tem và tiền kim khí, hoạt động của 
đấu giá viên)

4789
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600.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 

của tổ chức

Ghi 
chú

1 BÙI MINH 
TUẤN

Việt 
Nam

16K CC Viện 
CLKHCA, BCA, Tổ 
38, số 5 phố Tú Mỡ, 
Phường Trung Hoà, 
Quận Cầu Giấy, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

360.000.000 60,000 001083034712

2 TRẦN 
PHƯƠNG

Việt 
Nam

Số 96 phố Quan 
Nhân, Phường Nhân 
Chính, Quận Thanh 
Xuân, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

180.000.000 30,000 001083051926

11. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
Chi tiết:
- Hoạt động thương mại điện tử
(Trừ hoạt động đấu giá)

4791

12. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết: Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô

4933

13. Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa
Chi tiết: Kinh doanh vận tải hàng hóa

5022

14. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
Chi tiết: Hoạt động lưu giữ hàng hóa 

5210

15. Bốc xếp hàng hóa
(Trừ bốc xếp hàng hóa cảng hàng không)

5224

16. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ logistics (trừ đường hàng không)

5229

17. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:
- Bán lẻ thuốc
- Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa 
hàng chuyên doanh

4772

18. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
(Trừ bán lẻ súng đạn loại dùng để đi săn hoặc thể thao; bán lẻ 
tem và tiền kim khí; bán lẻ vàng miếng, vàng nguyên liệu).

4773

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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3 PHẠM 
TUẤN VŨ 

Việt 
Nam

Thôn Xâm Dương 2, 
Xã Ninh Sở, Huyện 
Thường Tín, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

60.000.000 10,000 001091025526

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       001083034712
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:  16K CC Viện CLKHCA, BCA, Tổ 38, số 5 phố Tú Mỡ, Phường 
Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc:  16K CC Viện CLKHCA, BCA, Tổ 38, số 5 phố Tú Mỡ, Phường Trung 
Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   BÙI MINH TUẤN Nam

16/01/1983 Kinh Việt Nam

08/08/2022 Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Tổng giám đốcChức danh:

4/4Thời gian đăng từ ngày 08/02/2024 đến ngày 09/03/2024


